
Phụ lục I:

STT Tên công trình
Mã loại 

đất
Huyện

xã, phường, 

thị trấn

Diện 

tích kế 

hoạch

Diện 

tich 

thu hồi

Cơ sở pháp lý

1
Di tích Mộ Trịnh Hoài Đức (mở 

rộng)
DDT Biên Hòa Trung Dũng     0,61      0,03 

Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 24/07/2019 của HĐND thành phố Biên 

Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C 

trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/07/2017 của HĐND thành phố 

về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của 

năm 2017

Bổ sung diện tích theo Sơ đồ giới thiệu địa điểm

2  Mở rộng trường THCS Hòa Hưng DGD Biên Hòa An Hòa     0,24      0,03 

Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND ngày 27/8/2019 của HĐND thành phố về 

việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

Bổ sung diện tích thu hồi quy hoạch đất giao thông

3
 Trường MN Quang Vinh (vị trí hạt 

duy tu cũ) 
DGD Biên Hòa Quang Vinh     0,82      0,06 

Đã có trong NQ 33/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 vv giao bổ sung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 trên địa bàn TP. Biên Hòa năm 

2017 (lần 2)

4 Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa DYT Biên Hòa Quang Vinh     3,92      3,92 

Văn bản số 4207/UBND-CNN ngày 17/4/2019 về việc chấp thuận lập hồ sơ 

đề xuất chủ trương đầu tư. Ban QLDA tỉnh đang lập hồ sơ trình phê duyệt 

danh mục đầu tư công trung hạn

5 Trường MN Thiện Tân DGD Vĩnh Cửu Phú Lý 1,1 1,1

Quyết định 3241/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện về 

triển khai Nghị quyết số 102/2019/NQ-UBND ngày 8/8/2019 của HĐND 

huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai 

đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn khác do huyện 

quản lý (phụ lục 5)

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 TỈNH ĐỒNG NAI

a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị  - xã hội, công trình di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp 

hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng 

niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương 
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6 Trường tiểu học Bàu Phụng (CS2) DGD Vĩnh Cửu Thiện Tân 0,96 0,96

Quyết định 1567/QĐ-UND ngày 26/3/2018 của UBND huyện về Chủ 

trương đầu tư dự án trường Tiểu học Bàu Phụng, xã Phú Lý. Quyết định 

6401/QĐ-UND ngày 30/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án trường Tiểu học Bàu Phụng, xã Phú Lý. Quyết 

định 3241/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện về việc triển 

khai Nghị quyết số 102/2019/NQ-HĐND ngày 8/8/2019 của HĐND huyện 

về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 

2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn khác do huyện quản 

lý (Phụ lục 5).

7
Trường TH Tân Phú xã Thạnh Phú 

(địa điểm mới ấp 1)
DGD Vĩnh Cửu Thạnh Phú 2,2 2,2

Quyết định 3241/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện về 

triển khai Nghị quyết số 102/2019/NQ-UBND ngày 8/8/2019 của HĐND 

huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai 

đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn khác do huyện 

quản lý (trang 1, phụ lục 6)

8 Sân bóng đá (kết hợp khu thể thao) DTT Vĩnh Cửu Mã Đà 1,7 1,7
Quyết định số 4219/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND huyện Vĩnh 

Cửu vv chấp thuận chủ trương đầu tư

9
Trường Mầm Non Hoa Cúc (điểm 

ấp 7)
DGD Định Quán Phú Tân 0,25 0,25  Vốn xã hội hóa 

10 Trường MN Phú Vinh (Mở rộng) DGD Định Quán Phú Vinh 0,20 0,20  Quyết định 2534/QD-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư 

11 Trường TH, THCS Gia Kiệm DGD Thống Nhất Gia Kiệm 1,50         1,50 
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Thống Nhất 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

12
Trường Nguyễn Thị Minh Khai (cơ 

sở 2)
DGD Trảng Bom Giang Điền 2,22 2,22

- Văn bản số 11687/UBND-VP ngày 11/10/2019 của UBND huyện Trảng 

Bom v/v xử lý tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 07/10/2019 của UBND xã 

Giang Điền v/v xin đầu tư tiêu chí số 2 về Giao Thông, tiêu chí số 5 về 

Trường học, tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất Văn hóa để đạt chĩ tiêu theo Bộ 

tiêu chí XD NTM nâng cao.

13 Nhà xã Đội TSC Trảng Bom Hố Nai 3 0,148 0,15

Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Trảng 

Bom v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu tư công đợt 1 năm 2019

(STT 77, phụ lục 4, danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019)
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14 Nhà công an - xã Đội TSC Trảng Bom Sông Trầu 0,2 0,2

Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Trảng 

Bom v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu tư công đợt 1 năm 2019

(STT 79, phụ lục 4, danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019)

15
Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học 

Nguyễn Tri Phương
DGD Trảng Bom Tây Hòa 0,46 0,46

Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Trảng 

Bom v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu tư công đợt 1 năm 2019

(STT 6, phụ lục 4, danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019)

16
Mở rộng trường TH Phú Đông DGD Nhơn Trạch Phú Đông 0,45 0,45

QĐ 7243/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

17
Mở rộng trường THCS Hiệp Phước DGD Nhơn Trạch Hiệp Phước 0,41 0,41

QĐ 7244/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

18
Trường TH Phước An (ấp Vũng

Gấm) DGD Nhơn Trạch Phước An 1,20 1,20
QĐ 2803/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

19
Trường Mầm non Phước Bình (Thửa 

94, tờ 30 xã Phước Bình)
DGD

Long 

Thành
Phước Bình 1,04 1,04

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện Long 

Thành V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 huyện Long Thành (đợt 2)

20
Trường TH Phước Bình (Thửa 71, 

tờ 30 xã Phước Bình)
DGD

Long 

Thành
Phước Bình 1,57 1,57

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện Long 

Thành V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 huyện Long Thành (đợt 2)

21 Trường THCS Bình Sơn DGD
Long 

Thành
Bình Sơn 1,58 1,58

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện Long 

Thành V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 huyện Long Thành (đợt 2)

22 Trụ sở UBND xã Phước Thái TSC
Long 

Thành
Phước Thái 2,30 2,30

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện Long 

Thành V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 huyện Long Thành (đợt 2)

23 Tụ sở UBND xã An Phước TSC
Long 

Thành
An Phước 3,70 3,70

Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND huyện Long 

Thành V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trụ sở UBND xã 

An Phước
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24

Nhà thi đấu đa năng kết hợp quảng 

trường thành phố Long Khánh (tên 

công trình trong danh mục quy 

goạch: Hội trường trung tâm thị xã)

TSC Long Khánh Xuân An 3,90    3,90    
Quyết định số: 1873/QĐ-UBND, ngày 16/8/2019 của UBND thành phố 

Long Khánh V/v điều chỉnh bổ sung đầu tư công 06 tháng đầu năm 2019

25 Xây dựng trụ sở công an xã TSC Tân Phú Phú Lâm 0,1 0,1

Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND huyện Tân Phú 

Điều chỉnh, bổ sung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020

26
Công viên cây xanh và kè dọc sông 

Đồng Nai
DKV Biên Hòa Bửu Long 1,78 1,78

VB số 7103/UBND-CNN ngày 21/06/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa

27

 Đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ 

cầu Hóa an đến giáp ranh huyện 

Vĩnh Cửu 

DGT Biên Hòa Bửu Long 17,64 17,64

Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 3/5/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện một số công trình, dự án trọng 

điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Báo cáo số 326-BC/BCS ngày 14/10/2019 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 

về chủ trương đầu tư dự án

28
 Trạm 110 kV KĐT Long Hưng và 

đường dây đấu nối 
DNL Biên Hòa Phước Tân 0,4 0,4 Đang điều chỉnh hướng tuyến

29
Trạm biến áp 110kV Phước Tân và 

nhánh rẽ đấu nối
DNL Biên Hòa Phước Tân 0,5 0,5

Công văn số 3628/SCT-KT&NL ngày 7/10/2019 của Sở Công thương về 

việc đề xuất thỏa thuận vị trí trạm biến áp

30
Đường nối từ cầu Bửu Hòa và Quốc 

lộ 1K
DGT Biên Hòa

Bửu Hòa, 

Tân Vạn
11,28       2,28 

Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai 

về việc duyệt báo cáo nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến đường theo hình 

thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - chuyển giao

Bổ sung diện tích thu hồi do tăng chiều ngang mặt cắt đường

  b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa 

phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát 

nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; 

công trình thu gom, xử lý chất thải
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31

 Gia cố bờ trái sông Đồng Nai (đoạn 

từ cầu Rạch Cát đến trạm xử lý nước 

thải số 2) 

DTL Biên Hòa
Thống Nhất, 

Quyết Thắng
    1,67      0,07 

QĐ số 3560/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBT vv phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; QĐ số 2514/QĐ-UBND ngày 

20/7/2017 của UBT vv điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu KH đầu tư công năm 2017

32 Đường vào trường TH Long Bình 1 DGT Biên Hòa Long Bình     0,24      0,08 

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND thành phố về 

việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

Bổ sung do cập nhật lại bản đồ thu hồi đất

33

Đường trục trung tâm thành phố 

Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu 

đến đường Đặng Văn Trơn (cầu 

Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu 

cầu)

 DGT Biên Hòa
Thống Nhất, 

Hiệp Hòa
  26,75    26,75 

Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQ-

HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư 

công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và chủ trương đầu tư một 

số dự án

34 Đường Đỗ Văn Thi (mở rộng đoạn 1) DGT Biên Hòa Hiệp Hòa 2,47 0,01

Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố 

Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019

Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án

Bổ sung diện tích thu hồi do sai số đo đạc

35

Đường nối từ đường Nguyễn Ái 

Quốc tới đường nối Phan Đình 

Phùng - Cây Chàm (đường vào Viện 

kiểm sát)

DGT Biên Hòa Quang Vinh 0,36 0,01

Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 3/5/2019 của UBND thành phố Biên 

Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh ĐỒng Nai 

về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng 

thực hiện dự án.

36
Đường vào trường THCS Lê Quang 

Định (HT)
DGT Biên Hòa Tân Hiệp 0,41 0,01

Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố 

Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019

Quyết định số 1338,1339/QĐ-UBND ngày 23/04/2008 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện 

dự án

Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND thành phố Biên 

Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (điều chỉnh)

Bổ sung diện tích thu hồi do sai số đo đạc
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37
Mở rộng đường Trương Định (khu 

vực mũi tàu)
DGT Biên Hòa Tân Mai 0,0535 0,035

Văn bản số 9570/UBND-ĐT ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai 

chấp thuận cho UBND thành phố Biên Hòa thực hiện điều chỉnh ranh giới 

diện tích mở rộng đường Trương Định thu hồi thêm 230,8m2 đất của hộ bà 

Phạm Thị Lan sử dụng thuộc thửa đất số 8 tờ bản đồ số 1 phường Tân Mai

Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố 

Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019

Quyết định 83/QĐ-UBND ngày 8/01/2018 của UBND thành phố về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kĩ thuật

38
Dự án kết nối từ đường Điểu Xiển 

vào khu tập thể dệt Thống Nhất 
DGT Biên Hòa Tân Biên 0,1 0,02

Văn bản số 220/UBND-CNN ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc chấp thuận việc đầu tư đoạn đường giao thông kết nối từ đường Điểu 

Xiển vào khu nhà ở tập thể Dệt Thống Nhất

Bổ sung diện tích thu hồi do sai số đo đạc

39
Xây dựng cầu vàm cái Sứt trên 

hương lộ 2 nối dài
 DGT Biên Hòa

Long Hưng, 

Tam Phước
    3,50      3,50 

Thông báo số 154/TB-HĐND ngày 13/03/2019 của HĐND tỉnh về việc kết 

luận phiên họp thường trực HĐND tỉnh khóa IX, trong đó, quyết định chủ 

trương đầu tư nhóm B, trọng điểm nhóm C

40
Trạm Biến áp 110 kV Giang Điền và 

đường dây đấu nối
DNL Biên Hòa

Phước Tân, 

Tam Phước
0,477 0,477

VB số 8318/UBND-KTN ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc 

điều chỉnh hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối TBA 110kV Giang Điền

41
Nạo vét bờ trái tuyến rạch cái Cầu 

(suối Xiệp)
 DTL Biên Hòa

Bửu Hòa, 

Hóa An
    2,29      2,29 

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai 

về việc phê duyệt dự án

42
Nâng cấp, mở rộng đường Hùng 

Vương - Trần Phú
DGT Xuân Lộc TT. Gia Ray 6,2 6,2

 Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của chủ UBND tỉnh Đồng 

Nai về việcđiều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 

43

Nút giao thông đấu nối đường Xuân 

Hiệp - Lang Minh với QL1 (thuộc 

dự án đầu tư xây dựng công trình 

đường Xuân Hiệp-Lang Minh)

DGT Xuân Lộc Xuân Hiệp 0,2 0,2

- Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về việc 

duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình đường Xuân Hiệp-Lang Minh.

- K17Giấy phép thi công số 175/CCQLĐBIV-GPTC ngày 6/9/2018 của chi 

cục quản lý đường bộ IV; giấy phép gia hạn thời hạn thi công của giấy phép 

số 175/CCQLĐBIV-GPTC ngày 6/9/2018 của chi cục quản lý đường bộ IV.
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44 Đường ven sông Đồng Nai DGT Định QuánPhú Tân,
 Phú Vinh 3,00 3,00

Thông báo 9685/TB-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc kết luận của đồng chí Đnh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai 

tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Định Quán về tình hình KT-XH 7 tháng 

đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Định Quán (chấp thuận hỗ trợ 100% ngân 

sách tỉnh cho huyện Định Quán đầu tư tuyến đường)

45 Đập dâng Cần Đu 2 DTL Định Quán Phú Túc 0,28 0,28
Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND huyện Định 

Quán về việc thông báo định mức chi ngân sách nhà nước năm 2019

46 Đường Phú Cường - La Ngà DGT Định QuánPhú Cường, 
La Ngà 2,60 2,60

Thông báo 9685/TB-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc kết luận của đồng chí Đnh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai 

tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Định Quán về tình hình KT-XH 7 tháng 

đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Định Quán (chấp thuận hỗ trợ 100% ngân 

sách tỉnh cho huyện Định Quán đầu tư tuyến đường)

47 Đường Hùng Vương DGT Định Quán TT.Định Quán 4,16 4,16

Thông báo 10264/TB-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc kết luận của đồng chí Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai 

tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Định Quán về tình hình KT-XH 9 tháng 

đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Định Quán

48 Đường Nguyễn Trãi DGT Định Quán TT.Định Quán 0,64 0,64

Thông báo 10264/TB-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc kết luận của đồng chí Đnh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai 

tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Định Quán về tình hình KT-XH 9 tháng 

đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Định Quán

49 Đường cầu Suối Rắc DGT Định Quán Túc Trưng 3,00 3,00

Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và chủ 

trương đầu tư một số dự án.

50 Hương lộ 9 (Thành Đức - Tân Bình) DGT Vĩnh Cửu Tân Bình 4,50    4,50    

Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Mục 2 Điều 2 của nghị quyết số 

158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và chủ 

trương đầu tư một số dự án
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51 Hương lộ 7 (Tân Bình - Bình Lợi) DGT Vĩnh Cửu
Tân Bình, 

Bình Lợi
4,20    4,20    

Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Mục 2 Điều 2 của nghị quyết số 

158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và chủ 

trương đầu tư một số dự án

52

Cải tạo nâng cấp đường ĐT768 đoạn 

từ cầu Thủ Biên đến giao với 

ĐT767, thị trấn Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu

DGT Vĩnh Cửu

Tân An, Trị 

An, TT. 

Vĩnh An

  50,00    12,00 

Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh vv phê 

duyệt tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng cảu dự án; Nghị quyết số 

158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai về Sửa đổi 

khoản 1 điều 1 nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn năm giai đoạn 2016-2020 và chủ trương đầu tư 

một số dự án 

53 Đường ấp 3 xã Tân An DGT Vĩnh Cửu  Tân An 4,5 2,1

Quyết định 3241/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện về 

triển khai Nghị quyết số 102/2019/NQ-UBND ngày 8/8/2019 của HĐND 

huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai 

đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn khác do huyện 

quản lý (trang 1, phụ lục 6)

54
Đường và cầu số 3, số 4 xã Hiếu 

Liêm
DGT Vĩnh Cửu Hiếu Liêm     3,40      1,74 

Quyết định 3241/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện về 

triển khai Nghị quyết số 102/2019/NQ-UBND ngày 8/8/2019 của HĐND 

huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai 

đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn khác do huyện 

quản lý (trang 1, phụ lục 6)

55
Dự án đấu nối đường Quang Trung 

với đường Lý Thái Tổ
DGT Vĩnh Cửu TT.Vĩnh An 0,8 0,8

Quyết định 3241/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện về 

triển khai Nghị quyết số 102/2019/NQ-UBND ngày 8/8/2019 của HĐND 

huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai 

đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn khác do huyện 

quản lý (trang 3, phụ lục 6)

56

Đường nối từ Hương lộ 15 đến KDC 

Miền Đông (Đường N3 dưới tuyến 

đường điện cao thế)

DGT Vĩnh Cửu Thạnh Phú 4,3 4,3

Quyết định 3241/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện về 

triển khai Nghị quyết số 102/2019/NQ-UBND ngày 8/8/2019 của HĐND 

huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai 

đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn khác do huyện 

quản lý (trang 3, phụ lục 6)
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57
Đường giao thông trong khu trung 

tâm hành chính xã Mã Đà
DGT Vĩnh Cửu Mã Đà 2,36 2,36

Quyết định 3241/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện về 

triển khai Nghị quyết số 102/2019/NQ-UBND ngày 8/8/2019 của HĐND 

huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai 

đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn khác do huyện 

quản lý (trang 3, phụ lục 6)

58 Đường Kỳ lân DGT Vĩnh Cửu Thiện Tân     4,00      3,40 

Quyết định 3241/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện về 

triển khai Nghị quyết số 102/2019/NQ-UBND ngày 8/8/2019 của HĐND 

huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai 

đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn khác do huyện 

quản lý (trang 1, phụ lục 6)

59
Trung tâm văn hóa huyện (Đường 

N2, N3)
DGT Vĩnh Cửu TT.Vĩnh An     2,39      2,39 

Quyết định 3241/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện về 

triển khai Nghị quyết số 102/2019/NQ-UBND ngày 8/8/2019 của HĐND 

huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai 

đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn khác do huyện 

quản lý (trang 3, phụ lục 6)

60 Nâng cấp vỉa hè đường Quang Trung DGT Vĩnh Cửu TT.Vĩnh An 0,3 0,3

Quyết định 3241/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện về 

triển khai Nghị quyết số 102/2019/NQ-UBND ngày 8/8/2019 của HĐND 

huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai 

đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn khác do huyện 

quản lý (trang 3, phụ lục 6)

61

Vỉa hè tuyến đường ĐT.768 nối dài 

(Đoạn từ nút giao thông ĐT 768 đến 

nút ĐT 762)

DGT Vĩnh Cửu TT.Vĩnh An 1,68 1,68

Quyết định 3241/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện về 

triển khai Nghị quyết số 102/2019/NQ-UBND ngày 8/8/2019 của HĐND 

huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai 

đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn khác do huyện 

quản lý (trang 3, phụ lục 6)

62  Nạo vét Rạch Đông  SON Vĩnh Cửu  Tân An 60,5 33,23

Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Đồng 

Nai về Sửa đổi khoản 1 điều 1 nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 

8/12/2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn năm giai đoạn 2016-2020 và 

chủ trương đầu tư một số dự án 

63
Đường Bến Xúc (nối Vĩnh Cửu - 

Trảng Bom)
DGT Vĩnh Cửu  Tân An 1,2 1,2

Thông báo số 12338/TB-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về kết 

luận của Đồng chí Đinh Quốc Thái- chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc 

với lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu về tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm 2018 

trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu
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64
 Đường từ  QL 20 vào trường THCS 

Gia Tân 1 DGT
Thống Nhất Gia Tân 1     1,80      1,80 

Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND huyện Thống 

Nhất về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

65  Đường liên ấp Tân Hòa - Tân Hợp DGT Trảng Bom Bàu Hàm 1,64 0,15

Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Trảng 

Bom v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu tư công đợt 1 năm 2019

(STT 9 và 10, phụ lục 4, danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019)

66
 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 30/4 

xã Bàu Hàm 
DGT Trảng Bom Bàu Hàm 8 3,48

Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Trảng 

Bom v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu tư công đợt 1 năm 2019

(STT 8, phụ lục 4, danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019)

67  Đường và cầu tại ấp Tân Bắc DGT Trảng Bom Bình Minh 1,18 0,68

Quyết định chủ trương đầu tư số 1849/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của 

UBND huyện về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường và cầu tại ấp 

Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

68
 Hệ thống mương thoát nước ấp Tân 

Đạt, Tân Phát 
DTL Trảng Bom

Đổi 61, TT. 

Trảng Bom
2,8 2,8

- Văn bản số 10163/UBND-VP ngày 6/11/2018 của UBND huyện v/v triển 

khai thực hiện thông báo số 11115/TB-UBND ngày 19/10/2018 của UBND 

tỉnh

- Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 8/8/2019 của UBND huyện Trảng Bom 

v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống mương thoát nước ấp Tân 

Đạt, Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

69
 Cải tạo, nâng cấp mở rộng tuyến 

đường Sông Thao - Bàu Hàm 
DGT Trảng Bom Liên xã 9,52 0,47

- Đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2020 theo văn bản số 297a/QLDA ngày 

20/9/2019 của Ban quản lý dự án huyện Trảng Bom.

Văn bản số 9768/UBND-TCKH ngày 30/8/2019

70

 Đường Nguyễn Hữu Cảnh

(Đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến 

đường Nguyễn Huệ) 

DGT Trảng Bom
TT. Trảng 

Bom
2 2

- Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Trảng 

Bom v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu tư công đợt 1 năm 2019

(STT 65, phụ lục 4, danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019)

10



STT Tên công trình
Mã loại 

đất
Huyện

xã, phường, 

thị trấn

Diện 

tích kế 

hoạch

Diện 

tich 

thu hồi

Cơ sở pháp lý

71
 Đường Dương Bạch Mai (đoạn từ 

đường 29/4 đến đường 3/2) 
DGT Trảng Bom

TT. Trảng 

Bom
0,15 0,15

- Quyết định chủ trương đầu tư số 2375/QĐ-UBND ngày 28/5/2019.

- Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Trảng 

Bom v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu tư công đợt 1 năm 2019

(STT 58, phụ lục 4, danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019)

72

 Đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ 

gẩn điểm giao với đường 29/4 đến 

giáp đường sắt) 

DGT Trảng Bom
TT. Trảng 

Bom
1,03 0,32

- Quyết định chủ trương đầu tư số 3071/QĐ-UBND ngày 8/7/2019.

- Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Trảng 

Bom v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu tư công đợt 1 năm 2019

(STT 60, phụ lục 4, danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019)

73 Đường 25C đoạn từ QL 51 đến HL 

19

DGT

Nhơn Trạch Long Thọ 10 10

NQ158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

74

Đường nối khu đô thị mới Phú Hữu- 

Đại Phước đến đường tỉnh ĐT 769 

huyện Nhơn Trạch

DGT

Nhơn Trạch

Đại Phước 0,51 0,51

QĐ 6529/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2017 vv phê duyệt báo cáo kinh 

tế kỹ thuật thi công công trình Đường nối khu đô thị mới Phú Hữu- Đại 

Phước đến đường tỉnh ĐT 769 huyện Nhơn Trạch. QĐ 2727/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2017 vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (thời gian thực hiện 

2017-2020)

75

Bến thủy nội địa Phước Khánh

DGT

Nhơn Trạch

Phước 

Khánh 14,65 14,65

QĐ 1782/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh vv chấp thuận chủ 

trương đầu tư xây dựng bến thủy nội địa của HTX đóng tàu Xà lan

76
Lộ ra 110kV trạm 220kV An Phước

DNL
Nhơn Trạch Hiệp Phước 0,09 0,09

Văn bản số 1214/UBND-CNN ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai 

vv thỏa thuận hướng tuyến 

77 Đường Xuân Mỹ - Bảo Bình DGT Cẩm Mỹ
Bảo Bình, 

Xuân Mỹ
7,20    5,50    

Nghị quyết 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh V/v sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 83/2017/NQ-HĐND ngày 

08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 và chủ trương đầu tư một số dự án

78
Nâng cấp đường Đường Hoàn Quân - 

 Xuân Mỹ
DGT Cẩm Mỹ

Long Giao, 

Xuân Mỹ
0,80    0,80    

Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 26/09/2019 của UBND huyện Cẩm 

Mỹ V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp đường Đường Hoàn 

Quân - Xuân Mỹ

11
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79 Đường Xuân Đường - Thừa Đức DGT Cẩm Mỹ

Xuân 

Đường, 

Thừa Đức

15,00  10,00  Vốn ngân sách tỉnh, đang chờ HDND tỉnh thông qua

80 Đường Thừa Đức đi Tp. Long Khánh DGT Cẩm Mỹ

Xuân 

Đường, 

Xuân Quế, 

Sông Nhạn

14,00  14,00  

Nghị quyết 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh V/v sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 83/2017/NQ-HĐND ngày 

08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 và chủ trương đầu tư một số dự án

81 Đường tổ 10, tổ 11 ấp Tân Hòa DGT Cẩm Mỹ Bảo Bình 1,80    0,80    

Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 13/09/2019 của UBND huyện Cẩm 

Mỹ V/v Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 

2016 - 2020

82
Đường khu 5 ấp Suối Cả, xã Long 

Giao 
DGT Cẩm Mỹ Long Giao 0,40    0,40    

Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND huyện Cẩm Mỹ 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xã hội hóa giao thông nông 

thôn trên địa bàn xã Long Giao.

83 Đường ấp 4, xã Lộ 25 Sông Nhạn DGT Cẩm Mỹ Sông Nhạn 6,00    3,35    Vốn ngân sách tỉnh, đang chờ HDND tỉnh thông qua

84

Tuyến đường giao thông kết nối 

cảng hàng không Quốc tế Long 

Thành

DGT Cẩm Mỹ Sông Nhạn 14,10  14,10  

Thông báo số 10339/TB-UBND ngày 09/09/2019 vê Kết luận của Đ/c 

Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe báo 

cáo tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực 

hiên dự án trên địa bàn huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch.

85
Đường tổ 26 ấp Tân Hạnh, xã Xuân 

Bảo
DGT Cẩm Mỹ Xuân Bảo 1,87    0,87    

Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 25/09/2019 của UBND huyện Cẩm 

Mỹ V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường tổ 26 ấp Tân Hạnh, xã 

Xuân Bảo

86
Nâng cấp đường Cọ Dầu 2 - Suối 

Lức
DGT Cẩm Mỹ Xuân Đông 2,75    1,10    

Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 13/09/2019 của UBND huyện Cẩm 

Mỹ V/v Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 

2016 - 2020

87 Đường dọc Sông Ray DGT Cẩm Mỹ Xuân Đông 13,00  13,00  Vốn ngân sách tỉnh, đang chờ HDND tỉnh thông qua

88 Đường tổ 8, ấp 5, xã Xuân Tây DGT Cẩm Mỹ Xuân Tây 1,60    0,60    

Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 13/09/2019 của UBND huyện Cẩm 

Mỹ V/v Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 

2016 - 2020

12
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89
Đường Nội đồng ấp 3 xã Xuân Tây 

đi Bảo Bình
DGT Cẩm Mỹ Xuân Tây 3,80    1,80    

Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 26/09/2019 của UBND huyện Cẩm 

Mỹ V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường Nội đồng ấp 3 xã Xuân 

Tây đi Bảo Bình

90
Đường ấp 9, ấp 11 xã Xuân Tây đi 

ấp Tân Xuân xã Bảo Bình
DGT Cẩm Mỹ

Xuân Tây, 

Bảo Bình
5,40    2,40    

Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 26/09/2019 của UBND huyện Cẩm 

Mỹ V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường ấp 9, ấp 11 xã Xuân Tây 

đi ấp Tân Xuân xã Bảo Bình

91

Hệ thống cấp nước tập trung liên xã 

Lâm San, Sông Ray, Xuân Đông, 

Xuân Tây

DTL Cẩm Mỹ
Lâm San, 

Sông Ray
0,37    0,37    

Văn bản số 7354/UBND-KT ngày 28/06/2019 của UBND tỉnh V/v chủ 

trương đầu tư một số dự án hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn huyện 

Cẩm Mỹ

92
Đường vào Cụm Công nghiệp Long 

Giao
DGT Cẩm Mỹ Xuân Đường 3,53    3,53    

Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 24/09/2019 của UBND huyện Cẩm 

Mỹ V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng đường vào 

Cụm Công nghiệp Long Giao

93
Đường Bàu Cạn – Suối Trầu – Cẩm 

Đường 
DGT

Long 

Thành

Bàu Cạn, 

Cẩm Đường
38,95 32,95

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện Long 

Thành V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 huyện Long Thành (đợt 2)

94 Đường Cầu Mên mở mới DGT
Long 

Thành

Cẩm 

Đường, 

Bình Sơn

15,6 15,60 Dự án cấp bách đường vành đai sân bay

95 Đường Cây Sung DGT
Long 

Thành
Cẩm Đường 3,5 3,50

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện Long 

Thành V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 huyện Long Thành (đợt 2)

96 Hạ tầng khu hành chính Bình Sơn DGT
Long 

Thành
Bình Sơn 14,15 14,15

Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND huyện Long 

Thành về việc duyệt nghiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm 

hành chính xã Bình Sơn, huyện Long Thành

97 Đường Nguyễn Văn Cừ DGT
Long 

Thành

TT. Long 

Thành
2,55 1,55

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện Long 

Thành V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 huyện Long Thành (đợt 2)

98 Đường An Phước – Tam An DGT
Long 

Thành

An Phước – 

Tam An
2,06 1,06

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện Long 

Thành V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 huyện Long Thành (đợt 2)
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99
Đương Phước Bình – Bàu Cạn – 

Cẩm Đường
DGT

Long 

Thành

Phước Bình 

– Bàu Cạn 

–Cẩm 

Đường

30,20 15,20

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện Long 

Thành V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 huyện Long Thành (đợt 2)

100 Đường Long Phước – Phước Thái DGT
Long 

Thành

Long Phước 

– Phước 

Thái

27,20 15,20

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện Long 

Thành V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 huyện Long Thành (đợt 2)

101 Đường Bùi Thị Xuân DGT
Long 

Thành

TT. Long 

Thành – An 

Phước

3,90 2,40

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện Long 

Thành V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 huyện Long Thành (đợt 2)

102 Đường Hương lộ 12 DGT
Long 

Thành
Long Phước 14,50 4,50

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện Long 

Thành V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 huyện Long Thành (đợt 2)

103 Đường Lê Duẩn DGT
Long 

Thành

TT. Long 

Thành – An 

Phước – 

Long Đức

24,00 4,00

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện Long 

Thành V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 huyện Long Thành (đợt 2)

104 Đường 25C DGT
Long 

Thành
Long Phước 21,00 21,00

Nghị Quyết số 158/2019/NQHĐND ngày 12/7/2019 HĐND phê duyệt chủ 

trương đầu tư công trung hạn

105 Bến xe Long Thành DGT
Long 

Thành
Long An 4,85 4,85

Quyết định chủ trương đầu tư số 1627/QĐ-UBND ngày 30/05/2019 của 

UBND tỉnh ĐN

106

Tuyến thoát nước ngoài hàng rào 

KCN Lộc An – Bình Sơn (bổ sung 

diện tích)

DTL
Long 

Thành
Long An 1,00 1,00

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện Long 

Thành V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 huyện Long Thành (đợt 2)

107

 Đường Bình Lộc Cầu Cháy đi Bàu 

Cối Xuân Bắc; (tên dự án trong danh 

mục quy goạch: đường Cầu Cháy (từ 

ngã ba Vú Sữa - ngã ba Lộc Na) 

DGT Long Khánh Bình Lộc 2,00    2,00    
 Quyết định số 2230 /QĐ-UBND ngày, 03/10/2019 của UBND của UBND 

thành phố Long Khánh về việc duyệt chủ trương đầu tư dự án 

14
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108

 Đường Nguyễn Thị Minh Khai nối 

dài (giai đoạn 2) từ nút giao đường 

Quang Trung đến đường Nguyễn 

Trãi 

DGT Long Khánh X.Hòa 0,87 0,87
Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày, 13/8/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai 

về việc duyệt chủ trương đầu tư dự án

109  Nâng cấp đường Hoàng Diệu DGT Long Khánh Xuân Thanh 1,36    1,36    

 Thông báo kết luận cuộc họp số 4068/TB-UBND, ngày 12/4/2019 của 

UBND tỉnh Đồng Nai tại buổi làm việc với UBND TP. Long Khánh về các 

chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và tình hình thực hiện nhiệm vụ 

quý I/2019 trên địa bàn thị xã Long Khánh 

110  Nâng cấp đường Duy Tân DGT Long Khánh Bảo Vinh 2,47    2,47    

 Thông báo kết luận cuộc họp số 4068/TB-UBND, ngày 12/4/2019 của 

UBND tỉnh Đồng Nai tại buổi làm việc với UBND TP. Long Khánh về các 

chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và tình hình thực hiện nhiệm vụ 

quý I/2019 trên địa bàn thị xã Long Khánh 

111
 Nâng cấp đường Bàu Trâm - Xuân 

Thọ 
DGT Long Khánh Bàu Trâm 1,89    1,89    

 Thông báo kết luận cuộc họp số 4068/TB-UBND, ngày 12/4/2019 của 

UBND tỉnh Đồng Nai tại buổi làm việc với UBND TP. Long Khánh về các 

chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và tình hình thực hiện nhiệm vụ 

quý I/2019 trên địa bàn thị xã Long Khánh 

112 Trạm bơm Đắc Lua DTL Tân Phú Đắc Lua 27,5 27,5

Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Đồng 

Nai Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 

08/12/2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-

2020 và chủ trương đầu tư một số dự án

113 Đường đê bao Đồng Hiệp DGT Tân Phú
Phú Điền, 

Phú Thanh
3,6 3,6

Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai 

Duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường đê bao Đồng Hiệp huyện Tân Phú

114 Đường Hùng Vương nối dài DGT Tân Phú
Thị trấn Tân 

Phú
4,8 4,8

Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Đồng 

Nai Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQQ-HĐND ngày 

08/12/2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-

2020 và chủ trương đầu tư một số dự án

115 Đường Nguyễn Du DGT Tân Phú
Thị trấn Tân 

Phú
2,73 2,73

Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Đồng 

Nai Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQQ-HĐND ngày 

08/12/2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-

2020 và chủ trương đầu tư một số dự án

15
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116 Cầu Suối Đức DGT Tân Phú Trà Cổ 0,06 0,06
Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND huyện Tân Phú 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu Suối Đức xã Trà Cổ

117 Khu tái định cư ODT Biên Hòa Bửu Long     4,00      4,00 

Văn bản số 9923/UBND-ĐT ngày 12/8/2019 của UBND thành phố Biên 

Hòa về việc đề xuất dự án khu tái định cư tại phường Bửu Long phục vụ cho 

các dự án trọng điểm

118 Khu tái định cư Bình Đa ODT Biên Hòa

An Bình, 

Bình Đa, 

Tam Hiệp

    2,60      0,30 

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố về việc 

quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C trong kế 

hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

119
Khu tái định cư Thống Nhất, Tân 

Mai
ODT Biên Hòa

Thống Nhất, 

Tân Mai
    9,40      9,40 

Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 27/08/2019 của HĐND thành phố Biên 

Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C 

trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, trùng khu đất 

tạo vốn 13

Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND ngày 27/08/2019 của HĐND về việc sửa 

đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư cong trung hạn 5 năm 2016-2020 trên địa bàn 

thành phố.

120 Khu tái định cư phường Quang Vinh ODT Biên Hòa Quang Vinh 0,55 0,03

Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 và quyết định số 5839/QĐ-

UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ 

tiêu vốn đầu tư công năm 2019

VB số 12288/UBND-XDCB ngày 05/10/2017 về việc thông báo đơn vị chủ 

đầu tư về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn 

thành phố Biên Hòa năm 2017.

VB số 3156/UBND-XDCB ngày 21/3/2019 của UBND thành phố Biên Hòa 

về việc điều chỉnh diện tích thu hồi bổ sung

 c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt 

chung của cộng đồng dân cư, khu tái định cư, nhà ơ 

cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, xây dựng 

công trình của cơ sở tôn giáo, khu văn hóa, thể thao, 

vui chơi giải trí phục vụ công cộng, chợ, nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
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121
Khu tái định cư (khu dân cư phía 

Nam phường Thống Nhất)
ODT Biên Hòa Thống Nhất 0,76 0,03

CV số 539/QLDA-KT ngày 17/6/2019 của Ban Quản lý dự án về việc cập 

nhật bổ sung diện tích ngoài ranh dự án

Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 02/08/2018 của UBND thành phố 

Biên Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2018

VB số 143/HĐND ngày 06/11/2017 của HĐND thành phố Biên Hòa về việc 

thống nhất quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công 

năm 2017 trên địa bàn thành phố

Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND thành phố 

Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu đầu tư công năm 2019

122
Khu dân cư phục vụ tái định cư 

phường Bình Đa 2
 ODT Biên Hòa Bình Đa     1,50      1,50 

Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 02/08/2019 của UBND thành phố 

Biên Hòa về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 

nguồn vốn ngân sách thành phố Biên Hòa

Nghị quyết số 74/NQ-HDND ngày 23/04/20019 của HĐND thành phố Biên 

Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư  dự án nhóm B, nhóm C trong kế 

hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

123
Khu nhà ở chung cư  cao tầng đường 

QL 1K
 ODT Biên Hòa Hóa An     0,52      0,52 

Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 22/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc giao đất cho công ty phát triển đô thị và KCN thuộc Bộ Xây dựng.

Quyết định số 921/QĐ-BXD ngày 7/7/2000 của Bộ Xây dựng về việc phê 

duyệt dự án đầu tư

Quyết định số 2764/QĐ.CT.UBT ngày 28/7/1999 của UBND tỉnh Đồng Nai 

về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa diểmđể lập thủ tục đầu tư 

xây dựng

124
Khu tái định cư (phục vụ dự án 

đường cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây)
ODT Xuân Lộc TT. Gia Ray 9,45 9,45

Thông báo kết luận số 11534/TB-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh 

về kết luận của đồng chí Cao Tiến Dũng-Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại 

buổi tiếp và làm việc với đồng chí Nguyễn Ngọc Đông-Thứ trưởng Bộ 

GTVT về công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường cao tốc Bến Lức-

Long Thành, đường cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây.

17



STT Tên công trình
Mã loại 

đất
Huyện

xã, phường, 

thị trấn

Diện 

tích kế 

hoạch

Diện 

tich 

thu hồi

Cơ sở pháp lý

125

Hạ tầng Khu trung tâm xã Thạnh 

Phú (bao gồm đường N4, D4, D5 và 

hạ tầng công viên cây xanh, khu văn 

hóa thể thao)

DHT Vĩnh Cửu Thạnh Phú 9,9 9,9

Quyết định 3241/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện về 

triển khai Nghị quyết số 102/2019/NQ-UBND ngày 8/8/2019 của HĐND 

huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai 

đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn khác do huyện 

quản lý (trang 3, phụ lục 6)

126  Khu dân cư B1 ODT Thống Nhất

 Hưng Lộc, 

TT. Dầu 

Giây 

93,14  93,14  

Văn bản số 9608/UBND-KTN ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc xử lý thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng 

Nai để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

127  Khu dân cư Bàu Hàm 2 ODT Thống Nhất
 TT. Dầu 

Giây 
5,58    5,58    

Văn bản số 5800/UBND-CNN ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc xử lý thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng 

Nai để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

128
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc 

ấp Gia Yên
DSH Thống Nhất Gia Tân 3     0,07      0,07 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Thống Nhất 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

129 Cải tạo, nâng cấp Chợ Bàu Hàm DCH Trảng Bom Bàu Hàm 0,54 0,54

Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Trảng 

Bom v/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu tư công đợt 1 năm 2019

(STT 49, phụ lục 3, kế hoạch đầu tư công năm 2019 điều chỉnh, bổ sung)

130
Khu dân cư có bố trí tái định cư 

Nhân Nghĩa
ONT Cẩm Mỹ Nhân Nghĩa 18,63  18,63  

Văn bản số: 6033/UBND-KT ngày 29/05/2019 của UBND tỉnh V/v đầu tư 

xây dựng khu tái định cư bố trí cho các hộ dân khi thu hồi đất thuộc dự án 

đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

131  Nhà văn hóa ấp 2 xã Suối Trầu cũ 

(Thửa 284 tờ 10, xã Suối Trầu cũ) DSH

Long 

Thành
Bàu Cạn

0,05

0,05 Nghị quyết số 53/2017/QH 14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội

132 Khu TĐC Long Đức ONT
Long 

Thành
Long Đức 30,00 30,00

QĐ số 2039/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện Long Thành V\v 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020

133 Khu TĐC Long Phước ONT
Long 

Thành
Long Phước 32,00 32,00

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện Long 

Thành V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 huyện Long Thành (đợt 2)
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134 Nhà văn hóa ấp Bàu Sầm DSH Long Khánh Bàu Trâm 0,05    0,05    

Văn số: 3051 /UBND-VX, ngày, 23/09/2019 của UBND thành phố Long 

Khánh về việc chấp thuận chủ trương cho trường mầm non vành khuyên 

giao 02 phòng học cho UBND xã Bàu Trâm

135 Nhà văn hóa KP 5 DSH Long Khánh Xuân An 0,09    0,09    

Văn bản số 3314/UBND-NN ngày 11/10/2019 của UBND thành phố Long 

Khánh về việc lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

trụ sở khu phố

136  Chùa Phổ Minh TON Long Khánh Bàu Trâm 0,81    0,81    

Văn bản số: 4335/UBND-CNN ngày 29/6/2011; Ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai

VB: 823 BTG-TCHC, ngày 17/9/2019  của Ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai V/v 

đăng lý nhu cầu  KHSDĐ năm 2020; đã có hiện tạng đưa vào kế hoạch lập 

thủ tục đất đai

137  Khu nhà ở xã hội phường Bảo Vinh ODT Long Khánh Bảo Vinh 16,69  16,69  

Quyết định số 2616/QĐ-UBND, ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai 

V/v chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Bảo 

Vinh

138 Chùa Phước Lập TON Tân Phú Phú Xuân 0,25 0,08  Ban Tôn giáo tỉnh đề xuất theo văn bản số 823/BTG-TCHC ngày 17/9/2019  

139

Khu dân cư số 88 (giai đoạn 2 - 

Công ty CP XD Dân dụng CN số 1 

ĐN)

ODT Biên Hòa Trảng Dài     1,05      0,50 

Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 25/04/2014 của UBND thành phố Biên 

Hòa về việc thu hồi đất bà Nguyễn Thị Thìn

Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND thành phố về 

việc phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư giai đoạn 2

140
Khu đất đấu giá thửa 35 tờ bản đồ số 

71
ODT Biên Hòa Tam Phước     2,80      2,80 

Văn bản số 8237/UBND-KT ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc xử lý đất do công ty cao su đồng nai sử dụng để đấu giá

 d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông 

thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; 

cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, 

lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển 

rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 
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141 Khu dân cư thị trấn Gia Ray ODT Định Quán TT. Gia Ray 48,49 48,49

Dự án đang được Sở kế hoạch và đầu tư gửi lấy ý kiến hồ sơ cấp quyết định 

chủ trường đầu tư dự án tại văn bản số 2138/SKHĐT-KTN ngày 10/6/2019 

về việc lấy ý kiến đối với hồ sơ cấp quyết định đầu tư dự án khu dân cư thị 

trấn Giay Ray do công ty cổ phần SONADEZI Giang ĐIền làm chủ đầu tư 

142 Khu dân cư Chiến Thắng ODT Xuân Lộc Xuân Đinh 7,15 7,15
 Quyết định chủ trương đầu tư số 1169/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của 

UBND tỉnh 

143
 Khu dân cư (công ty CP tư vấn đầu 

tư xây dựng Hồ Vũ) 
 ONT Vĩnh Cửu  Tân An 23,48 23,48

Quyế định chủ trương đầu tư số 2417/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của 

UBND tỉnh

144  Xây dựng khu dân cư và thương mại ONT Trảng Bom Tây Hòa 7,19 7,19
Quyết định chủ trương đầu tư số 1342/QĐ-UBND ngày 04/05/2019 của 

UBND tỉnh (đã có bản vẽ)

145  Nhà ở cán bộ ONT Trảng Bom Sông Trầu 0,22 0,22

Văn bản số 2028/BCH-TM ngày 23/9/2019 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh v/v 

đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2020, công văn số 10268/BQP-TM ngày 

23/12/2013 của Bộ quốc phòng về chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng 

do Quân khu 7 quản lý tại tỉnh Đồng Nai để xây dựng nhà ở xã hội cho cán 

bộ.

146  Khu dân cư thị trấn ODT Trảng Bom
TT. Trảng 

Bom
3,8 3,8

- Văn bản số 8753/UBND-KTNS ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh v/v dự 

kiến dùng thanh toán cho hợp đồng BT, giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp Sở 

Tài chính, UBND huyện Trảng Bom rà soát, nghiên cứu, đề xuất tham mưu 

UBND tỉnh đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

- Đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2020 theo tờ trình số 92/TTr-UBND 

ngày 17/9/2019 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom.

147  Khu dân cư  ONT Trảng Bom Đồi 61 1,4 1,4

Văn bản số 3820/UBND-ĐT ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh về việc thu 

hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư tại thị trấn Trảng 

Bom và xã Đồi 61

148

Khu dân cư tại xã Phước Thiền

ONT

Nhơn Trạch Phước Thiền 13,00 13,00

QĐ 3136/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 vv Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

khu dân cư cho công ty CPĐT Địa ốc Khang An của UBND tỉnh Đồng Nai

149

Khu dân cư đô thị

ONT

Nhơn Trạch Long Tân 28,50 28,50

QĐ 409/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh vv phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án KDC theo quy hoạch cho cty TNHH Địa ốc Mỹ Thịnh
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150
Khu dân cư thương  mại đô thị mới

ONT
Nhơn Trạch

Long Tân, 

Phú Hội 22,37 22,37

QĐ 2882/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh vv phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án cho công ty TNHH Địa ốc Chợ Lớn

151

Khu dân cư theo quy hoạch 

ONT

Nhơn Trạch Long Tân 30 30

QĐ số 900/UBND-CNN ngày 04/2/2012 của UBND tỉnh vv chấp thuận về 

chủ trương đầu tư, QĐ 2363/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND huyện 

vv phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, đã bồi thường xong 20 ha

152 KDC Phú Đông Riverside ONT
Nhơn Trạch Phú Đông 2,35 2,35

QĐ 268/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 vv chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

đối với công ty TNHH BĐS Long Đức

153 KDC đô thị Lành Mạnh ONT
Nhơn Trạch Vĩnh  Thanh 29,60 29,60

QĐ 2881/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 vv chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

đối với công ty TNHH BĐS Lành Mạnh

154
KDC Vĩnh Thanh (Công ty CPĐT Donal)

ONT
Nhơn Trạch Vĩnh  Thanh 2,75 2,75

QĐ 2591/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh vv chấp thuận chủ 

trương đầu tư KDC cho cty CPĐT Donal

155 KDC theo quy hoạch ONT

Nhơn Trạch

Long Thọ 3,85

3,85

QĐ 3182/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh vv chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án đối vói Cty CP Thiết kế Xây dựng và Đầu tư BĐS Danh 

Tiếng

156 Khu dân cư Nguyên Xuân ONYX ODT
Long 

Thành

TT.Long 

Thành
2,10 2,10

Quyết định chủ trương đầu tư số 2904/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của 

UBND tỉnh ĐN

157
Khu dân cư Long Thành (công ty CP 

TMDV Long Điền)
ONT

Long 

Thành
Long Phước 1,90 1,90

Quyết định chủ trương đầu tư số 427/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của 

UBND tỉnh ĐN

158
Khu dân cư Long Thành Phát (công 

ty TNHH Phương Minh Triết)
ONT

Long 

Thành
Phước Bình 4,20 4,20

Quyết định chủ trương đầu tư số 426/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của 

UBND tỉnh ĐN

159
Khu dân cư Long Thành (công ty CP 

BĐS Đại Thành Công)
ONT

Long 

Thành
An Phước 1,77 1,77

Quyết định chủ trương đầu tư số 3525/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của 

UBND tỉnh ĐN

160
Khu dân cư Thành Công (công ty 

CP BĐS đất nền Thành Công)
ONT

Long 

Thành
Long Đức 2,75 2,75

Quyết định chủ trương đầu tư số 2318/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của 

UBND tỉnh ĐN

161
Khu dân cư Phước Bình (công ty CP 

BĐS đất nền May Mắn)
ONT

Long 

Thành
Phước Bình 1,53 1,53

Quyết định chủ trương đầu tư số 2288/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của 

UBND tỉnh ĐN

162

Khu dân cư công nghiệp Phước Bình 

(công ty CP BĐS đất nền Hạnh 

Phúc)

ONT
Long 

Thành
Phước Bình 6,53 6,53

Quyết định chủ trương đầu tư số 2285/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của 

UBND tỉnh ĐN

163 Khu dân cư Công ty Tây Tây Nam ONT
Long 

Thành
Long Đức 0,88 0,88

Quyết định chủ trương đầu tư số 2836/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của 

UBND tỉnh ĐN
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STT Tên công trình
Mã loại 

đất
Huyện

xã, phường, 

thị trấn

Diện 

tích kế 

hoạch

Diện 

tich 

thu hồi

Cơ sở pháp lý

164 Khu dân cư Phước Thái (T&T) ONT
Long 

Thành
Phước Thái 0,57 0,57

Quyết định chủ trương đầu tư số 3215/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của 

UBND tỉnh ĐN

165 Khu dân cư CIC LAND ONT
Long 

Thành
Phước Thái 1,65 1,65

Quyết định chủ trương đầu tư số 3214/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của 

UBND tỉnh ĐN

166 Khu đất đấu giá (Khu tái định cư) ONT
Long 

Thành
Long Đức 14,65 14,65

VB  số 5921/UBND-CNN ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh ĐN; VB số 

5072/STNMT-QH ngày 20/7/2019 của Sở TNMT

167 Khu đất đấu giá tại xã Bình Sơn ONT
Long 

Thành
Bình Sơn 23,40 23,40

Văn bản số 5142/UBND-CNN ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc thu hồi bồi thường để đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất xã 

Bình Sơn 

168

 Dự án khu nhà ở phường Xuân Hòa 

(tên dự án trong danh mục quy 

goạch: Khu TMDV kết hợp ở (dọc 

đường CMT8-ND) 

ODT Long Khánh

 Xuân Hòa,

Xuân An, 

Phú Bình 

99,69  94,55  

Văn bản số 3207/UBND-CN, ngày 04 tháng 10 năm 2019 của UBND Thành 

phố Long Khánh V/v góp ý hồ sơ Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu 

nhà ở phường Xuân Hòa.

169
Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm ứng 

dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai
DKH Cẩm Mỹ Xuân Đường 4,25    4,25    

Văn bản số: 10861/UBND-CNN ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh V/v xử lý 

đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc mở rộng 48,5 ha và thu hồi 

đất của 05 hộ dân bị sạt lở do thi công hệ thống thoát nước của dự án Hạ 

tầng kỹ thuật Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai
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